
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

THÁNG 11/ 2023 

  

Chủ đề: Đồ dùng đồ chơi của bé 

Nhóm Baby  

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

 

Những đồ 

chơi bé thích 

Kỹ năng cất 

dọn đồ chơi 

 

Thể dục 

 

Đi có mang 

vật trên tay 

Nhận biết 

 

Nhận biết đồ 

chơi bé thích 

Văn học 

 

Thơ: “Giờ 

chơi” 

Tạo hình 

 

Xâu vòng 

màu đỏ tặng 

búp bê 

Tuần 2 

 

Bàn ghế bé 

ngồi 

Âm nhạc 

 

DH: “Đôi 

dép” 

 

 

 

Thể dục 

 

Bật qua vạch 

kẻ 

Nhận biết 

 

Nhận biết bàn - 

ghế 

 

Văn học 

 

Truyện: " 

Chiếc xích 

đu màu đỏ 

HĐVĐV 

 

Tô màu cái 

ghế 

 

 

Tuần 3 

 

Đồ dùng ăn 

uống 

Âm nhạc 

 

NH: “Bé 

khỏe bé 

ngoan" 

Thể dục 

 

Tung bắt 

bóng cùng cô 

Nhận biết 

 

Nhận biết ca – 

chén – muỗng 

Văn học 

 

Thơ: " cái 

bát" 

 

Tạo hình 

 

Làm thiệp 

tặng cô 20/11 

Tuần 4 

 

Quần áo đẹp 

của bé 

 

 

Âm nhạc 

 

NH: “Chiếc 

khăn tay” 

Thể dục 

 

Bò trườn qua 

vật cản 

Nhận biết 

 

Nhận biết quần 

áo đẹp của bé 

Văn học 

 

Truyện: 

“Cái chuông 

nhỏ” 

 

Tạo hình 

 

Nặn đôi đũa 
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Chủ đề: Đồ dùng đồ chơi của bé  

Nhóm Lí Lắc 

         

Thứ 

 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

     Tuần 1 

 

Những đồ 

chơi bé thích 

-Kĩ năng cất 

dọn đồ chơi 

 

Thể dục 

 

  Đi có mang 

vật trên tay 

Nhận biết 

 

Nhận biết đồ 

chơi bé thích 

Văn học 

 

Thơ: “Giờ 

chơi” 

Tạo hình 

 

Nhận biết 

màu đỏ-xanh 

Tuần 2 

 

Bàn ghế bé 

ngồi 

 

Âm nhạc 

 

NH: “Cả tuần 

đều ngoan” 

 

 

   Thể dục 

 

Bật tại chỗ 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết bàn 

ghế bé ngồi 

 

Văn học 

Truyện: 

“Cái chuông 

nhỏ” 

( Tiết 1) 

Tạo hình 

 

Tô màu cái 

ghế 

 

 

Tuần 3 

 

Đồ dùng ăn 

uống 

Âm nhạc 

 

NH: “Bé khoẻ 

bé ngoan” 

Thể dục 

 

Tung bắt 

bóng cùng cô 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết đồ 

dùng ăn uống 

của bé 

Văn học 

 

Truyện: 

“Cái chuông 

nhỏ” 

(Tiết 2) 

 

HĐVĐV 

 

Những nắp 

chai thông 

minh 

Tuần 4 

 

Quần áo đẹp 

của bé 

 

 

   Âm nhạc 

 

VĐTN: “Đôi 

dép” 

Thể dục 

 

Bò trườn qua 

vật cản 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết quần 

áo đẹp của bé 

Văn học 

 

Thơ: “Đi                   

dép” 

 

PTNT 

 

Xâu vòng 

màu đỏ tặng 

búp bê 
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Chủ đề: Đồ dùng đồ chơi của bé 

Nhóm Misa 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần1 

Những đồ 

chơi bé thích 

Thể dục 

Tung bắt 

bóng cùng cô 

 

Âm nhạc 

NH:“Bé khỏe 

bé ngoan ” 

 

Nhận biết 

 

Những đồ chơi 

bé thích 

Văn học 

 

Truyện: 

“Cai chuông 

nhỏ” 

HĐVĐV 

Xâu vòng mà 

đỏ tặng bạn 

búp bê 

 

Tuần 2 

Bàn ghế bé 

ngồi 

 

Thể dục 

Đi có mang 

vật trên tay 

Âm nhạc 

NH: Em búp 

bê 

Nhận biết 

Nhận biết bàn 

ghế bé ngồi 

Văn học 

Thơ: Giờ 

chơi 

Tạo hình 

Tô màu cái 

ghế 

Tuần 3 

Đồ dùng ăn 

uống của bé 

Thể dục 

Bật tại chổ 

 

Âm nhạc 

DH: “Đôi 

dép” 

 

Nhận biết 

Đồ dùng ăn 

uống của bé 

 

Kĩ năng 

Cất dọn đồ 

chơi 

HĐVĐV 

Nhưng nắp 

chai thông 

minh 

Tuần 4 

Quần áo đẹp 

của bé 

Thể dục 

Bò trườn qua 

vật cản 

Âm nhạc 

VĐTN: Cả 

tuân đều 

ngoan 

Nhận biết 

 Quần áo đẹp 

của bé 

Văn học 

Thơ: “Đi 

dép” 

NBPB 

Màu đỏ - màu 

xanh 
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Chủ đề: ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CỦA BÉ  

Nhóm Lucky 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Những đồ 

chơi bé thích 

 

Thể dục 

Đi có mang 

vật trên tay 

Âm nhạc 

DH: Bóng 

tròn 

Nhận biết 

Nhận biết đồ 

chơi bé thích 

Văn học 

Thơ: “ Chia 

đồ chơi” 

PTTC 

Những nắp 

chai thông 

minh 

 

Tuần 2 

 Bàn ghế bé 

ngồi 

Thể dục 

Bật tại chỗ 

Âm nhạc 

DH: Đôi dép 

  

Nhận bết 

- Nhận biết 

bàn ghế bé 

ngồi 

 

Văn học  

Thơ: “ Giờ 

ăn” 

HĐVĐV 

Xâu vòng màu 

đỏ tặng búp bê 

Tuần 3 

 Đồ dùng ăn 

uống 

Thể dục 

Tung bắt 

bóng cùng 

cô 

Âm nhạc 

NH: Bé 

khỏe bé 

ngoan 

Nhận biết 

Nhận biết đồ 

dùng ăn 

uống 

Kỹ năng 

Sử dụng bát 

thìa đúng 

cách 

Tạo hình 

 

Bé dán bóng 

màu 

Tuần 4 

Quần áo đẹp 

của bé 

Thể dục 

Bò trườn 

qua vật cản 

Âm nhạc 

NH: Chiếc 

khăn tay 

Nhận biết 

Nhận biết 

quần áo đẹp 

của bé 

Văn học 

Truyện: “ 

Vệ sinh uổi 

sáng” 

NBPB 

Nhận biết màu 

đỏ - xanh 
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Chủ đề: Những con vật đáng yêu ! 

Nhóm : BuBu 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần :(1+3) 

Con vật có 

hai chân 

Âm Nhạc 

Nghe hát : 

Con gà 

trống 

HĐVĐV 

Xếp nhà cao 

tầng 

 

Nhận biết 

Con gà 

trống - con 

vịt 

Thể Dục 

- Đi bước 

qua vật cản 

 

Nhận Biết 

NBPB: Chơi 

với đồ chơi 

các con vật 

màu đỏ 

HĐVĐV 

Lồng hộp 

tròn 

Âm Nhạc 

Nghe hát: 

Con gà 

trống 

Kể chuyện 

theo tranh: 

Chị cho gà 

ăn 

Thơ 

 Gà gáy  

Thể Dục 

Bò theo 

hướng 

thẳng 

 

Tuần: (2+4) 

Con vật nuôi 

trong nhà 

Âm Nhạc 

Nghe hát : 

Rửa mặt 

như mèo 

HĐVĐV 

Xếp chồng 

khối gỗ 

Nhận Biết 

Con chó – 

con mèo 

Thể Dục 

Lăn bóng        

cùng cô 

 

Âm Nhạc 

Nghe hát : 

Rửa mặt như 

mèo 

Kể chuyện 

theo tranh 

Các bạn của 

mèo con 

Nhận Biết 

NBPB:Chơi 

với đồ chơi 

cac con vật 

màu xanh 

HĐVĐV 

Đóng mở 

nắp có ren 

Thể Dục 

Bò chui 

dưới gậy 

Thơ: 

Chú mèo 

con 
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Chủ Đề : Những con vật đáng yêu 

Nhóm Nuna 

       Thứ 

 Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần : 1+3 

Con vật có 

hai chân 

Âm Nhạc 

Nghe hát : 

Con gà 

trống 

 

HĐVĐV 

Lồng hộp 

tròn 

Nhận biết 

Con gà 

trống - con 

vịt 

 

Thể Dục 

Lăn bóng về 

trước  

 

Âm Nhạc 

Nghe hát: 

Con gà trống 

Kể chuyện 

theo tranh:  

Chị cho gà ăn 

Nhận Biết 

NBPB: 

Chơi với đồ 

chơi các 

con vật màu 

đỏ 

HĐVĐV 

Xếp chồng 

khối gỗ 

Thơ 

 Gà gáy  

Thể Dục 

Bước qua 

vật cản 

Tuần: 2+4 

Con vật nuôi 

trong nhà 

Âm Nhạc 

Nghe hát : 

Rửa mặt 

như mèo 

HĐVĐV 

Đóng mở 

nắp chai 

Nhận Biết 

Con chó – 

con mèo 

Thể Dục 

Bò theo 

hướng thẳng 

 

Âm Nhạc 

Nghe hát : 

Rửa mặt như 

mèo 

Kể chuyện 

theo tranh 

Các bạn của 

mèo con 

Nhận Biết 

NBPB:Chơi 

với đồ chơi 

cac con vật 

màu xanh 

HĐVĐV 

Lồng hộp 

tròn  

Thể Dục 

Bò chui 

dưới gậy 

Thơ: 

Chú mèo 

con 

 


